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Chủ điểm Chắp cánh ước mơ · Bài 25–26 (SGK tr. 109–117)

Tuần 14

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Ước mơ của Nhi
Nhi mơ lớn lên sẽ làm bác sĩ thú y. Ước mơ ấy bắt đầu từ một chiều mưa, khi em nhặt được chú mèo con bị
thương ở chân, lông ướt sũng, kêu meo meo yếu ớt. Nhi lau khô cho mèo, nhờ mẹ băng chân rồi ủ nó trong chiếc
hộp lót khăn bông. Mấy hôm sau, chú mèo đã chạy nhảy được. Bộ lông trắng muốt như bông, đôi mắt xanh biếc
long lanh, cái đuôi dài cứ ngoe nguẩy theo chân em. Nhi đặt tên nó là Bông. Từ đó, em hay tìm đọc sách về cách
chăm sóc con vật. Bố bảo muốn làm bác sĩ thú y thì phải học thật giỏi. Nhi gật đầu, tối nào cũng ngồi vào bàn
học thật sớm.

1. Vì sao Nhi mơ làm bác sĩ thú y?
A Vì bố muốn em theo nghề B Vì em từng cứu chú mèo bị thương C Vì em thích đọc sách về mèo

2. Bộ lông của chú mèo được so sánh với gì?
A Bông B Mây trắng C Tuyết trắng

3. Để thực hiện ước mơ, Nhi đã làm gì?
A Nuôi thêm vài chú mèo B Nhờ mẹ dạy cách băng bó C Chăm học, đọc thêm sách

4. Tìm hai tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn.

Bài 2: Chính tả: điền ch hoặc tr

ân trời ấm nhỏ ồng hoa ái cây

Bài 3: Luyện từ và câu: nối để tạo tính từ chỉ màu sắc ở mức độ cao

1. trắng

2. đỏ

3. xanh

4. vàng

a. óng

b. thắm

c. tinh

d. biếc

Bài 4: Luyện từ và câu: điền từ chỉ mức độ (tăng dần) trong khung

hơi khá rất

1. Cây tre  cao, cây bàng  cao, cây đa  cao.

Bài 5: Viết: quan sát và ghi lại ý tả một con vật

Quan sát một con vật nuôi trong nhà (hoặc ở nhà hàng xóm). Ghi lại những ý em sẽ dùng để tả con vật đó.
Hình dáng bao quát; từng bộ phận (đầu, mắt, lông, đuôi…); hoạt động, thói quen; tình cảm của em.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 14

Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Vì em từng cứu chú mèo bị thương)
2. A (Bông)
3. C (Chăm học, đọc thêm sách)
4. trắng muốt, xanh biếc

Bài 2: Chính tả: điền ch hoặc tr

chân trời chấm nhỏ trồng hoa trái cây

Bài 3: Luyện từ và câu: nối để tạo tính từ chỉ màu sắc ở mức độ cao

1 – c 2 – b 3 – d 4 – a

Bài 4: Luyện từ và câu: điền từ chỉ mức độ (tăng dần) trong khung

1. Cây tre hơi cao, cây bàng khá cao, cây đa rất cao.

Bài 5: Viết: quan sát và ghi lại ý tả một con vật

Gợi ý (con mèo): Bao quát – to bằng cái ấm, lông vàng mượt. Bộ phận – đầu tròn, mắt xanh long
lanh, tai dỏng, ria trắng, đuôi dài hay ve vẩy. Hoạt động – rình chuột, nằm sưởi nắng, dụi đầu vào
chân em. Tình cảm – em rất quý, coi mèo như bạn. Ghi bằng từ ngữ gợi tả, có thể dùng so sánh.
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